
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN ĐÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 174/TTr-UBND Đoàn Đào, ngày 14 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình:

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam, xã Đoàn Đào 

Kính gửi: 
- Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/03/2026 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà 
nước; số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp 
và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; số 55/2023/NĐ-CP ngày 
21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 
24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có 
công với cách mạng; số 77/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy 
định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách 
mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP 
ngày 21/7/2023 của Chính phủ; số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2027);

Căn cứ Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện 
chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có 
công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao 
động- Thương binh và Xã hội quản lý; số 95/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện 
chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có 
công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao 
động- Thương binh và Xã hội quản lý; 
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Căn cứ Công văn số 9833/SNV-NCC ngày  10/9/2026 của Sở Nội vụ về 
việc báo cáo thực trạng nâng cấp, sửa chữa, công trình ghi công liệt sĩ và thực 
trạng nhà ở của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ;

Trên cơ sở thực trạng và kế hoạch nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt 
sĩ, mộ liệt sĩ trong năm 2027, Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào lập Tờ trình kính đề 
nghị hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách trung ương thực 
hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để thực hiện nhiệm vụ Cải tạo, 
nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam, xã Đoàn Đào, cụ thể như sau: 

I. Khái quát về thực trạng công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ
1. Thống kê, mô tả khái quát về công trình:
Nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam, xã Đoàn Đào được xây dựng đã từ lâu 

trên khuôn viên đất có tổng diện tích khoảng 1.250 m2. Đây là nơi an nghỉ, ghi 
công, tưởng niệm của 219 liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh của xã Phan Sào 
Nam (cũ). Trong đó 24 mộ có đủ thông tin, 178 mộ có một phần thông tin, 17 
mộ không có thông tin trên bia mộ.

2. Báo cáo thực trạng chi tiết về công trình: 
Từ khi xây dựng đến nay, nghĩa trang đã được sửa chữa, chống xuống cấp 

một số lần bằng nguồn vốn xã hội hóa, tuy nhiên do nguồn kinh phí có hạn nên 
việc tu sửa mới chỉ dừng lại ở công tác sửa chữa nhỏ như trám vá, dọn dẹp, quét 
vôi ve. 

II. Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ đề nghị hỗ trợ kinh phí
1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam, xã 

Đoàn Đào.
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đoàn Đào.
3. Sự cần thiết đầu tư:
Trải qua quãng thời gian dài dưới tác động của thời tiết, đến nay các hạng 

mục công trình của nghĩa trang đều đã hư hỏng, xuống cấp nặng, cụ thể:
- Cổng, tường rào: cổng và tường rào xung quanh nhiều vị trí đã bong bục 

lớp vữa trát; tường, cổng có nhiều vệt nứt không đảm bảo an toàn.
- Kỳ đài: trên bồng sen kỳ đài ốp gạch men nhiều vị trí bị bong rộp; thân kỳ 

đài phần lớn lớp sơn bị bay màu hoen ố;
- Sân đường, bồn cây: sân trong khuôn viên hiện trạng lát gạch đã xuống 

cấp nhiều vị trí gạch bị phồng, gãy vỡ; nền sân sụt lún, nhiều vị trí ứ đọng nước; 
bồn cây xây gạch ốp gạch thẻ nhiều vị trí bị bong vỡ...

- Hệ thống thoát nước: nội bộ khuôn viên chưa có hệ thống thoát nước, chủ 
yếu là thoát tự nhiên nên mỗi khi mưa to là bị đọng nước nhiều vị trí...
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Sự xuống cấp này đã phần nào làm mất đi sự thành kính, tôn nghiêm cũng 
như gây nên nhiều trăn trở, day dứt của gia đình các thân nhân liệt sĩ.

Để tỏ lòng ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như để giáo dục đạo lý 
"uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ mai sau và để đáp ứng tâm nguyện của 
toàn thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và thân nhân các anh hùng liệt sĩ thì 
việc đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam, xã 
Đoàn Đào hiện nay là rất cần thiết. Dự án này càng mang ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc khi toàn Đảng, toàn dân đang thiết thực hướng tới các hoạt động kỷ niệm 80 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

4. Mục tiêu đầu tư; quy mô xây dựng, dự kiến khối lượng công việc thực 
hiện: 

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, cải tạo công trình nhằm chống xuống cấp, 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo sự tôn nghiêm, mỹ quan của công trình, 
bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho 
các thế hệ mai sau cũng như để đáp ứng tâm nguyện của toàn thể Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân và thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

4.2. Quy mô, dự kiến khối lượng công việc thực hiện: 
Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam, xã Đoàn Đào trên 

khuôn viên đất hiện có, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Cổng, tường rào: Xây lại cổng, tường rào chiều dài khoảng 140m;
- Kỳ đài: Sửa chữa ốp lại kỳ đài bằng đá granite tự nhiên, các vị trí không 

ốp đá vệ sinh lại và lăn sơn 3 nước;
- Sửa chữa mộ (219 ngôi mộ): Tháo dỡ lớp gạch ốp cũ hiện trạng; Ốp lại 

thành mộ bằng đá granite tự nhiên; Thay thế lại bia mộ bằng đá granite; Thay 
thế bát hương, lọ hoa;

- Sân đường: cậy bỏ lớp gạch cũ lối hành lễ và hai bên kỳ đài, lát lại bằng 
đá xẻ tự nhiện tạo nhám (diện tích khoảng 400 m2); phần sân khu mộ lát mới 
toàn bộ bằng gạch Terrazo 400x400 (diện tích khoảng 1.200 m2); xây dựng hệ 
thống thoát nước cho khuôn viên;

- Bồn cây: Phá dỡ tường bo các bồn cây hiện trạng, bó lại bồn bằng đá 
Block đá xẻ tự nhiên (khoảng 250 md);

- Nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cây xanh...trong khuôn viên.
5. Địa điểm xây dựng: xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên.
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 6.000.000.000 đồng (Có khái toán 
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kèm theo). 
7. Nguồn vốn đầu tư:
Do mới sáp nhập xã, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã 

Đoàn Đào mới là rất lớn, trong khi nguồn lực kinh tế hiện nay của xã đang gặp 
rất nhiều khó khăn. Vì vậy, UBND xã Đoàn Đào kính đề nghị Sở Nội vụ xem 
xét, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xã đầu tư xây dựng công trình trên với mức vốn 
đề nghị hỗ trợ là 4 tỷ đồng; phần kinh phí còn lại sẽ được đầu tư bằng nguồn 
ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND xã Đoàn Đào cam kết sử dụng nguồn vốn hiệu quả và đúng các quy 
định pháp luật; bố trí nguồn vốn đối ứng để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; 
cam kết không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2027.
UBND xã Đoàn Đào kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp dự toán và 

báo cáo cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện./.

  Nơi nhận:
   - Như trên;
   - TT. Đảng ủy xã (để Báo cáo);
   - Lãnh đạo HĐND xã;
   - Chủ tịch, các PCT UBND xã;
   - Lưu: VT, KT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An



BẢNG KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP NGHĨA TRANG LIỆT SĨ PHAN SÀO NAM, XÃ ĐOÀN ĐÀO

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày      /9/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

STT NỘI DUNG CHI PHÍ Tỷ lệ % Hệ 
số CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ THUẾ GTGT GIÁ TRỊ SAU 
THUẾ

KÝ 
HIỆU

1 Chi phí xây dựng    4.459.220.591 445.922.059 4.905.143.000 Gxd
1.1 Chi phí xây dựng công trình chính    4.405.909.091 440.590.909 4.846.500.000  

1.1.1 Xây dựng cổng chính   Tạm tính 227.272.727 22.727.273 250.000.000  
1.1.2 Xây dựng tường rào (140m)   5tr/1md 636.363.636 63.636.364 700.000.000  
1.1.3 Sửa chữa ốp đá lại kỳ đài   Tạm tính 136.363.636 13.636.364 150.000.000  
1.1.4 Sơn sửa 2 nhà bia   Tạm tính 45.454.545 4.545.455 50.000.000  
1.1.5 Lát đá xẻ sân đường hành lễ và 2 bên kì đài 

(400m2)
  0,95tr/m2 345.454.545 34.545.455 380.000.000  

1.1.6 Lát gạch đường vào, sân khu mộ (khoảng 
1200 m2)

  0,7tr/m2 763.636.364 76.363.636 840.000.000  

1.1.7 Sửa chữa ốp đá granite lại mộ (219 ngôi)   6tr/ngôi mộ 1.194.545.455 119.454.545 1.314.000.000  
1.1.8 Cải tạo bó bồn cây (250m)   0,65tr/md 147.727.273 14.772.727 162.500.000  
1.1.9 Nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cây xanh, 

rãnh thoát nước
  Tạm tính 909.090.909 90.909.091 1.000.000.000  

1.2 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công 
hạng mục xây dựng

  Theo bảng tổng hợp dự toán 
hạng mục

53.311.500 5.331.150 58.642.650 Gxdlt

2 Chi phí quản lý dự án 2,901%  Gxd trước thuế x tỷ lệ 127.815.423  127.815.000 Gqlda
3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng    351.599.912 35.159.992 398.247.000 Gtv

3.1 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Bảng 
2.4 Thông tư 38/2026/TT-BXD)

3,918%  Gxd trước thuế x tỷ lệ 172.623.518 17.262.352 189.886.000  

3.2 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Bảng 
2.19 Thông tư 38/2026/TT-BXD)

0,197%  Gxd trước thuế x tỷ lệ 8.679.641 867.964 9.548.000  

3.3 Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Bảng 
2.20 Thông tư 38/2026/TT-BXD)

0,191%  Gxd trước thuế x tỷ lệ 8.415.286 841.529 9.257.000  
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STT NỘI DUNG CHI PHÍ Tỷ lệ % Hệ 
số CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ THUẾ GTGT GIÁ TRỊ SAU 
THUẾ

KÝ 
HIỆU

3.4 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 
thầu thi công xây dựng (Bảng 2.22 Thông tư 
38/2026/TT-BXD)

0,388%  Dự toán gói thầu XD trước 
thuế x tỷ lệ

19.292.488 1.929.249 21.222.000  

3.5 Chi phí giám sát thi công xây dựng (Bảng 
2.24 Thông tư 38/2026/TT-BXD)

2,566%  Dự toán gói thầu XD trước 
thuế x tỷ lệ

127.588.979 12.758.898 140.348.000  

3.6 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

0,1%  Dự toán gói thầu XD+TB sau 
thuế x tỷ lệ

  5.743.000  

3.7 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
(Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

0,1%  Dự toán gói thầu XD+TB sau 
thuế x tỷ lệ

  5.743.000  

3.8 Chi phí thẩm định giá   Tạm tính 15.000.000 1.500.000 16.500.000  
4 Chi phí khác    74.262.500 5.625.750 79.888.000 Gk

4.1 Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông 
tư 28/2023/TT-BTC)

0,019%  Tổng mức đầu tư x tỷ lệ 1.235.000  1.235.000  

4.2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị 
định 193/2026/NĐ-CP)

0,516% 0,5 Giá trị quyết toán do chủ đầu 
tư đề nghị phê duyệt; Tổng 

mức đầu tư x tỷ lệ

16.770.000  16.770.000  

4.3 Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 
193/2026/NĐ-CP)

0,866%  Giá trị cần kiểm toán của dự 
án; Tổng mức đầu tư x tỷ lệ

56.257.500 5.625.750 61.883.000  

5 Chi phí dự phòng      488.907.000 Gdp
5.1 Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh      488.907.000  
 Tổng cộng    5.012.898.426 486.707.801 6.000.000.000 Gxdct
 Làm tròn      6.000.000.000  

Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn./.
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